
ỦY BAN NHÂN DÂN 
     TỈNH LÀO CAI 

 

  Số:         /KH-UBND 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
  

      Lào Cai, ngày      tháng     năm 2023 
 
 

 
 

KẾ HOẠCH 
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục  
hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 

 
 
 
 

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; UBND tỉnh Lào 
Cai ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023, 

cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1.1. Nhằm đánh giá, nắm bắt tình hình triển khai, hoạt động kiểm soát thủ 
tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp 
huyện, UBND cấp xã. 

1.2. Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, chỉ ra những mặt hạn 
chế, tồn tại, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác kiểm 

soát TTHC; chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn những trường hợp tự đặt ra TTHC, các 
loại hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; chậm trễ trong việc giải quyết 

TTHC… 

1.3. Hướng dẫn các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã triển khai thống nhất, hiệu quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh 
giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành 

chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (theo Quyết định 
số 766/QĐ-TTg), công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ và các cơ quan cấp trên. 

2. Yêu cầu 

2.1. Công tác kiểm tra phải được thực hiện theo đúng nội dung, thẩm quyền, 
quy trình; phù hợp với yêu cầu thực tế và đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước đối 

với hoạt động kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 
thông trong giải quyết TTHC. 
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2.2. Đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định; các nội 
dung, nguyên tắc kiểm tra theo quy định tại Chương VII, Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. 

2.3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và 

phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm hoàn thành các nội dung đề ra trong 
kế hoạch. Kết quả kiểm tra, đánh giá được xác định bằng biên bản làm việc, kèm 

theo các tài liệu kiểm chứng kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG, ĐƠN VỊ, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA  

1. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc triển khai, kết quả thực hiện hoạt động 

kiểm soát TTHC, tập trung vào những nhiệm vụ theo những nội dung sau: 

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện  

- Việc xây dựng Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá TTHC, thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2023; việc ban hành 

các văn bản tổ chức triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.  

- Việc quán triệt các văn bản chỉ đạo hoạt động kiểm soát TTHC đến đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức; công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ 

cho các cán bộ, công chức, viên chức.  

- Công tác tổ chức, nhân sự thực hiện kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông gồm: cán bộ, công chức, viên chức đầu mối làm nhiệm vụ 
kiểm soát TTHC, làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "Một cửa"; tình 
hình bố trí và sử dụng kinh phí kiểm soát TTHC; những vướng mắc, khó khăn 

trong quá trình thực hiện (nếu có). 

1.2. Việc thực hiện đánh giá tác động của TTHC và  việc tiếp thu, giải 

trình nội dung tham gia ý kiến về quy định TTHC của cơ quan chủ trì soạn 
thảo. 

- Việc thực hiện đánh giá tác động của quy định TTHC trong dự án, dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC theo quy định tại Điều 10 của 

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ 
sung; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. 

- Việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định TTHC theo quy 
định tại Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ đã 

được sửa đổi, bổ sung (nêu có). 

1.3. Việc thực hiện công bố, công khai TTHC 

- Việc thực hiện công bố thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 14, Điều 
15, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ và Chương II, 
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. 

- Việc thực hiện công khai thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 16, 
Điều 17, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ và Chương 

III, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. 
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1.4. Việc giải quyết TTHC  

- Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC. 

- Việc giải quyết TTHC dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật có quy 
định TTHC, nội dung TTHC được niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC và 

thông tin công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; Cổng dịch 
vụ công của tỉnh và trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.  

- Việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan thực hiện TTHC, cán bộ, công chức 
được phân công thực hiện TTHC theo quy định tại Điều 18 và Điều 20 Nghị định 
số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung. 

- Việc xin lỗi và hẹn trả kết quả theo mẫu quy định tại Thông tư 01/2018/TT-
VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. 

1.5. Việc rà soát, đánh giá TTHC 

- Việc rà soát, đánh giá thủ TTHC theo quy định tại Chương V Nghị định số 

63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung và 
Chương V Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ. 

- Việc xây dựng, ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC và tổ chức triển 

khai thực hiện kế hoạch.  

- Việc xử lý kết quả rà soát, đánh giá; tình hình, kết quả thực thi phương án đơn 

giản hóa TTHC đã được cấp có thẩm quyền thông qua hoặc phê duyệt. 

1.6. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. 

 Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định 

tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử 
lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Chương VI 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ và 
Chương VI Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

1.7. Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và việc thực hiện 

chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC 

- Kiểm tra kế hoạch và quá trình triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông 

về kiểm soát TTHC (bao gồm cả truyền thông nội bộ và thông qua các phương 
tiện thông tin đại chúng); hoạt động tuyên truyền về việc đổi mới cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết TTHC … 

- Kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, chính xác việc thực hiện chế độ thông 
tin báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị 
định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của 

cơ quan hành chính nhà nước và Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của 
Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác 

Hệ thông thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. 
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1.8. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
TTHC 

- Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết 
TTHC theo quy định của pháp luật (kết quả thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả “Một cửa” của cơ quan, đơn vị; hoạt động của hệ thống giám sát- đánh 
giá và sự đo lường sự hài lòng của người dân…). 

- Về xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục 
hành chính; việc triển khai thực hiện giải quyết TTHC trên phần mềm dịch vụ 
Hành chính công tỉnh Lào Cai (VNPT-iGate). 

- Việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; việc chi 
trả chế độ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận “Một cửa” (nếu có). 

- Việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động tại Bộ phận 
Một cửa các cấp (Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh 

Lào Cai). 

- Về trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "Một cửa". 

1.9. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác: 

- Việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất 

lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch 
vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (Quyết định 766/QĐ-TTg 

ngày 22/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ). 

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của 
Chính phủ; 

- Việc ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 
đổi số quốc gia giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 

06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; … 

2. Đơn vị, thành phần và thời gian kiểm tra: 

2.1. Đơn vị được kiểm tra:  

a) Đối với cấp tỉnh: Sở Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Quản 

lý khu kinh tế. 

b) Đối với cấp huyện: Thị xã Sa Pa và Huyện Si Ma Cai. 

c) Đối với cấp xã: 

- UBND các xã: Nậm xé, Minh Lương, Nậm Xây, Thẳm Dương thuộc huyện 

Văn Bàn. 

- UBND các xã: Nàn Sán, Cán Cấu thuộc huyện Si Ma Cai. 

- UBND các xã: Liên Minh, Mường Bo thuộc thị xã Sa Pa. 

- UBND các xã: Nậm Lúc, Nậm Đét, Na Hối, Bản Liền thuộc huyện Bắc Hà. 
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- UBND các xã: A Mú Sung, Nậm Chạc, Quang Kim, Phìn Ngan thuộc huyện 
Bát Xát. 

- UBND các xã: Xuân Quang, Trì Quang thuộc huyện Bảo Thắng. 

- UBND các xã: Tả Phời, Thống Nhất thuộc thành phố Lào Cai. 

2.2 Thành phần đoàn kiểm tra: 

a) Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh (Trưởng đoàn); 

b) Lãnh đạo, chuyên viên phòng Kiểm soát TTHC; 

c) Các phòng, ban, đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 

d) Tùy theo tình hình thực tế và nội dung kiểm tra có thể trưng tập chuyên 

viên các Sở, ban, ngành theo các lĩnh vực.  

2.3 Thời gian kiểm tra: Quý III năm 2023 

(Thời gian kiểm tra cụ thể giao cho Văn phòng UBND tỉnh có văn bản thông 
cho các cơ quan, đơn vị). 

3. Phương pháp kiểm tra  

3.1. Kiểm tra theo kế hoạch 

Các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra trực tiếp gửi báo cáo (theo đề cương 
hướng dẫn gửi kèm) cho đoàn kiểm tra qua Văn phòng UBND tỉnh (địa chi: 

kstthc-ubnd@laocai.gov.vn). 

- Kiểm tra qua báo cáo, văn bản, tài liệu về nội dung. 

- Nghe các đơn vị báo cáo về tình hình thực tế thực hiện công tác kiểm soát 
TTHC tại các đơn vị và những đề xuất, kiến nghị. 

- Trao đổi, thảo luận những vấn đề phát hiện qua kiểm tra. 

- Trưởng Đoàn kết luận kết quả kiểm tra và thống nhất biên bản kiểm tra 

- Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ ban hành báo cáo chính thức tổng hợp 

kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

3.2 Kiểm tra đột xuất 

- Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh đối với công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết TTHC… 

- Trong trường hợp cần thiết giao Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tổ chức 
Đoàn kiểm tra đột xuất về việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC; thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, 
địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. 

3.3. Tự kiểm tra (đối với các đơn vị không thuộc đối tượng kiểm tra trực 
tiếp theo kế hoạch). 

mailto:kstthc-ubnd@laocai.gov.vn
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 - Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện công tác tự kiểm tra hoạt động 

kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết TTHC đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

+ Nội dung tự kiểm tra theo Khoản 1 Mục II Kế hoạch này. 

+ Tổng hợp báo cáo kết quả tự kiểm tra của cơ quan, đơn vị mình gửi về 

UBND tỉnh, để báo cáo Chính phủ theo quy định (nội dung này thể hiện trong báo 
cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý, năm của các cơ 
quan, đơn vị, địa phương). 

- Đoàn kiểm tra nghiên cứu báo cáo, văn bản, tài liệu của các sở, ban, ngành, 
UBND cấp huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã không kiểm tra trực tiếp, 

kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại để đề xuất với cơ 
quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra thực hiện theo Thông báo số 02/TB-

STC ngày 06/01/2023 của Sở Tài chính thông báo chi tiết kế hoạch thu dịch vụ, 
dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và nguồn chi khác của cơ quan, 

đơn vị theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng UBND tỉnh 

Tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm 
soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

tại các sở, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo Kế hoạch này, đồng 
thời kết hợp kiểm tra các nội dung khác được giao, theo thẩm quyền, tránh việc 

kiểm tra chồng chéo làm khó khăn cho các đơn vị được kiểm tra, gồm các nội 
dung cụ thể như sau: 

a) Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; 

b) Đề xuất biện pháp xử lý sau kiểm tra (nếu có); 

c) Xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả kiểm tra; 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra 

a) Phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện kiểm tra, 
gửi báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo Đề cương 
báo cáo ban hành kèm theo Kế hoạch này, gửi cho Đoàn kiểm tra (qua Văn phòng 

UBND tỉnh) chậm nhất trước 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Đoàn kiểm tra 
đến làm việc (trong trường hợp kiểm tra đột xuất, tổ chức, cá nhân được kiểm tra 
không phải gửi báo cáo trước). 
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b) Báo cáo trung thực, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài 
liệu liên quan đến nội dung kiểm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 

trung thực, chính xác thông tin, tài liệu đã cung cấp. 

c) Tiếp thu và thực hiện các kiến nghị, yêu cầu, kết luận của Đoàn kiểm tra 

hoặc của cơ quan, người có thẩm quyền. 

d) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra hoặc của 

cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra về tình hình, kết quả thực hiện các biện 
pháp nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại và xử lý hành vi, vi phạm được phát hiện 
trong quá trình kiểm tra.  

3. Các cơ quan, đơn vị được giao tự kiểm tra: Thực hiện tự kiểm tra theo 
điểm 3.3 Khoản 3 Mục II Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại  

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023. Yêu cầu các cơ quan, đơn 
vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- TT UBND tỉnh; 
- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ); 
- Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Các đơn vị được kiểm tra theo điểm 2.1 
 Khoản 2 Mục II Kế hoạch này. 
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, KSTT1, 4. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 
 

 
   Trịnh Xuân Trường 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO PHỤC VỤ ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC KIỂM 

SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày        tháng        năm 2023 

của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Tình hình chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC gồm:  Việc 
xây dựng Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2023; việc ban hành các văn bản 

tổ chức triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Việc quán triệt các văn bản chỉ đạo 

hoạt động kiểm soát TTHC đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác tổ 
chức nhân sự thực hiện kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông (công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC; công chức làm việc tại 
bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa) ; công tác đào tạo, tập huấn chuyên 

môn, nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức, viên chức; tình hình bố trí và sử dụng 
kinh phí kiểm soát TTHC.  

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC, THỰC 
HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI 

QUYẾT TTHC 

1. Việc thực hiện đánh giá tác động của TTHC và  việc tiếp thu, giải trình 
nội dung tham gia ý kiến về quy định TTHC của cơ quan chủ trì soạn thảo (đối 

với các sở, ban, ngành). 

- Việc thực hiện đánh giá tác động của quy định TTHC trong dự án, dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC theo quy định tại Điều 10 của 
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ 

sung; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. 

- Việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định TTHC theo quy 

định tại Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ đã 
được sửa đổi, bổ sung (nêu có). 

2.  Việc thực hiện công bố, công khai TTHC 

- Việc thực hiện công bố thủ tục hành chính: 

+ Việc thực hiện rà soát, xây dựng dự thảo công bố TTHC theo quy định tại 
Điều 14, Điều 15 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ 

và Chương II Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính phủ. 

+ Tính đầy đủ, tính chính xác, tính kịp thời đối với các dự thảo công bố 

TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan. 

- Việc thực hiện công khai thủ tục hành chính: 
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+ Tính đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai 
thác, sử dụng trong việc niêm yết các TTHC theo Quyết định công bố danh mục 

TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định 
số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ và Chương III Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. 

+ Việc cập nhập, đăng tải dữ liệu TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công 

bố trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị… 

3. Việc giải quyết TTHC  

- Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC gồm: Tổng số hồ sơ yêu cầu giải 

quyết TTHC (số liệu tính từ Quý IV/2022 đến hết quý II/2023); Số hồ sơ đã giải 
quyết; số hồ sơ đang giải quyết; số hồ sơ quá hạn và số hồ sơ hủy, trả nếu có (nêu 

rõ lý do). 

- Việc giải quyết TTHC dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật có quy 

định TTHC, nội dung TTHC được niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC và 
thông tin công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; Cổng dịch 

vụ công của tỉnh và trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. 

- Việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan thực hiện TTHC, cán bộ, công chức 

được phân công thực hiện TTHC theo quy định tại Điều 18 và Điều 20 Nghị định 
số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung. 

- Việc xin lỗi và hẹn trả kết quả theo mẫu quy định tại Thông tư 01/2018/TT-
VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. 

4. Việc rà soát, đánh giá TTHC 

- Việc rà soát, đánh giá thủ TTHC theo quy định tại Chương V Nghị định số 
63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung và 

Chương V Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 
phủ. 

- Việc xây dựng, ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC và tổ chức triển 
khai thực hiện kế hoạch.  

- Việc xử lý kết quả rà soát, đánh giá; tình hình, kết quả thực thi phương án đơn 
giản hóa TTHC đã được cấp có thẩm quyền thông qua hoặc phê duyệt. 

5. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. 

- Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy 

định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, 
xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Chương VI 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ và 
Chương VI Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ gồm các nội dung:  

+ Việc công khai địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư tín hoặc thư điện tử, số điện 
thoại chuyên dùng của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.  
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+ Quá trình thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 
tổ chức về quy định hành chính; trong thực hiện thủ tục hành chính. 

6. Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và việc thực hiện 
chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC 

- Việc triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông về kiểm soát TTHC (bao 
gồm cả truyền thông nội bộ và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng); 

hoạt động tuyên truyền về việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc địa giới hành chính, gắn với số 
hóa, chuyển đổi số… 

- Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm 
soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên 

môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 
của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và Thông 

tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ quy định chế độ 
báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thông thông tin báo cáo của Văn 

phòng Chính phủ. 

7. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC 

- Kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong 

giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật (kết quả thực hiện tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả “Một cửa” của cơ quan, đơn vị; hoạt động của hệ thống giám 
sát- đánh giá và sự đo lường sự hài lòng của người dân…). 

- Về xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục 
hành chính; việc triển khai thực hiện giải quyết TTHC trên phần mềm dịch vụ 

Hành chính công tỉnh Lào Cai (VNPT-iGate). 

- Việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; việc chi 

trả chế độ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận “Một cửa” (nếu có). 

- Việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động tại Bộ phận 

Một cửa các cấp (Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh 
Lào Cai). 

- Về trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "Một cửa". 

8. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác: 

- Việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất 
lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch 

vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (Quyết định 766/QĐ-TTg 
ngày 22/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ) gồm: Việc ban hành và thực hiện các 
văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị về công tác thực hiện 

Bộ Chỉ số Chỉ đạo điều hành theo Quyết định 766/QĐ-TTg; Việc thực hiện nhóm 
Chỉ số về công khai minh bạch; tiến độ, kết quả giải quyết TTHC; việc cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến; việc thực hiện số hóa hồ sơ. 
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- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của 
Chính phủ; 

- Việc ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 
đổi số quốc gia giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 

06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc. 

2. Giải pháp khắc phục và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

./. 
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